
3Thứ  ba,  ngày  2  tháng  2  năm  2021

I- BỘ CHÍNH TRỊ
1. Đồng chí NguyễN Phú TrọNg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
2. Đồng chí NguyễN XuâN Phúc, Thủ tướng Chính phủ
3. Đồng chí Phạm miNh chíNh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4. Đồng chí VươNg ĐìNh huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội
5. Đồng chí TrầN TuấN ANh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
6. Đồng chí NguyễN hòA BìNh, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
7. Đồng chí LươNg cườNg, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
8. Đồng chí ĐiNh TiếN DũNg, Bộ trưởng Bộ Tài chính
9. Đồng chí PhAN VăN giANg, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng
10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
11. Đồng chí TrươNg Thị mAi, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
12. Đồng chí TrầN ThANh mẫN, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13. Đồng chí Phạm BìNh miNh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
14. Đồng chí NguyễN VăN NêN, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

I- CáC đồNg CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNg ƯƠNg đẢNg 
KHÓA XIII

1. Đồng chí NguyễN Phú TrọNg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
2. Đồng chí NguyễN XuâN Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 

Chính phủ
3. Đồng chí Phạm miNh chíNh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 

ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4. Đồng chí VươNg ĐìNh huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội
5. Đồng chí VÕ VăN ThưỞNg, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
6. Đồng chí TrươNg Thị mAi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
7. Đồng chí Phạm BìNh miNh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
8. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
9. Đồng chí LươNg cườNg, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng 

cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
10. Đồng chí NguyễN hòA BìNh, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao
11. Đồng chí NguyễN VăN NêN, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành 

ủy Thành phố Hồ Chí Minh
12. Đồng chí TrầN ThANh mẫN, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13. Đồng chí TrầN cẨm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương

14. Đồng chí PhAN ĐìNh Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Nội chính Trung ương

15. Đồng chí NguyễN XuâN ThẮNg, Bí thư Trung ương Đảng, Giám 
đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận 
Trung ương

16. Đồng chí chu Ngọc ANh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

17. Đồng chí NguyễN hOÀNg ANh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18. Đồng chí NguyễN Thúy ANh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn 
đề xã hội của Quốc hội

19. Đồng chí TrầN TuấN ANh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

20. Đồng chí DươNg ThANh BìNh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện 
thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

21. Đồng chí BÙi miNh châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 
khóa XIV tỉnh Phú Thọ

22. Đồng chí ĐỖ VăN chiếN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

23. Đồng chí hOÀNg XuâN chiếN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

24. Đồng chí mAi VăN chíNh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

25. Đồng chí NguyễN TâN cươNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

26. Đồng chí BÙi VăN cườNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

27. Đồng chí NguyễN Phú cườNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

28. Đồng chí PhAN ViệT cườNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 
khóa XIV tỉnh Quảng Nam

29. Đồng chí TrầN QuỐc cườNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

30. Đồng chí NguyễN VăN DANh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

31. Đồng chí NguyễN hỒNg DiêN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

32. Đồng chí ĐÀO Ngọc DuNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

33. Đồng chí ĐiNh TiếN DũNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

34. Đồng chí NguyễN chí DũNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

35. Đồng chí VÕ VăN DũNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

36. Đồng chí NguyễN QuANg DươNg, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

37. Đồng chí Vũ ĐỨc ĐAm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ

38. Đồng chí huỲNh ThÀNh ĐạT, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

DANH sáCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ
VÀ CHỦ NHIệm ỦY BAN KIểm TRA TRUNg ƯƠNg KHÓA XIII

15. Đồng chí NguyễN XuâN ThẮNg, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Trung ương
16. Đồng chí VÕ VăN ThưỞNg, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
17. Đồng chí PhAN ĐìNh Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
18. Đồng chí TrầN cẨm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

II- BAN BÍ THƯ
Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham 
gia Ban Bí thư và năm đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
1. Đồng chí ĐỖ VăN chiếN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
2. Đồng chí BÙi Thị miNh hOÀi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
3. Đồng chí Lê miNh hưNg, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
4. Đồng chí Lê miNh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ
5. Đồng chí NguyễN TrọNg NghĩA, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

iii- Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa Xiii gồm 19 đồng chí; đồng chí TrầN cẨm Tú tiếp tục được bầu 
làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

DANH sáCH BAN CHẤP HÀNH TRUNg ƯƠNg đẢNg KHÓA XIII


